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QUESTIONNAIRE (English version) 
 

A SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
A1.  Year of birth ……………

………. 
A2.  Gender                                                                                                               

Male 
Female 

Other 

 
1 
2 
3 

A3.  Highest level of education 
 Illiterate  

Primary school 
Secondary school 

Higher school 
Vocational Schools, Colleges, or Training Institutions 

University or posgraduate 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

A4.  Marital status 
Single 

In a relationship (Having partner) 
Married 

 
1 
2 
3 

A5.  Province 
Tuyen Quang 

Hanoi 
Quang Tri 

Dak Lak 
Ho Chi Minh City 

 
1 
2 
3 
4 
5 

A6.  Living areas 
Urban 
Rural 

Mountain or coastal areas 

 
1 
2 
3 

A7.  Living arrangement 
Family 
Friends 

Alone 

 
1 
2 
3 

B HEALTH BEHAVIORS AND HEALTH STATUS  
B1 Have you consumed alcohol in the last 30 days? 

Yes 
No 

 
1 
2 

B2 Have you smoked tobacco in the last 30 days? 
Yes 
No 

 
1 
2 

B3 Self-reported current health status (0-100 points, with a higher score 
indicating better health) 

…. 

C SOCIAL MEDIA USE PATTERN  
C1 
 

Time using social media per day 
1-4 hours/day 
5-8 hours/day 
>8 hours/day 

 
1 
2 
3 

C2 Purpose of using social media  
Talking with friends 

 
1 



Updating news 
Seeking advice 

Playing game 
Others (specific) 

2 
3 
4 
5 

C3 Are you interested in any of the following topics when using social media? Please tick any 
topic that interests you) 
 

1) Topics about Romance, Entertainment and Sport theme 
News about husband and wife, divorce 

News about jealousy in marriage 
News on the issue of love, adultery 

News about new movies 
News about famous actors/stars of adultery 

News about sports 
News about tourism 

2) Topics about Occupation, Economy and Environment theme 
News about labor recruitment 

News about attractive professions 
News about agriculture models 

News about economic development model 
News about technology application to economic development 

News about the economic situation of the country 
News about Food safety and hygiene 

News about Environmental pollution, climate change 
3) Topics about Social and Criminal Information theme 

News about different sexual populations 
News of murder and robbery 

News on handling cases of corruption and embezzlement 
News about violence, sexual abuse 

C4 Have you ever been concerned about the number of comments, likes, or shares on your 
posts? 

1. Yes 
2. No 

C5 Share personal information on social networks. Please check the statements that apply to 
you, if you have ever 

Share personal information on social networks 
Publishing personal information publicly on social networks 

Sending private pictures at someone's request via social networks 
Disclosing real names to new online acquaintances  

Disclosing home addresses to new online acquaintances  
Revealing phone numbers to new online acquaintances  

Saying passwords for new online acquaintances 
D PSYCHOLOGICAL DISTRESS 

D1 Kessler Psychological Distress Scale 6 items (K6) 
During the past 30 days, about 
how often did you feel … 

None of 
the time 

A little of 
the time 

Some of 
the time 

Most of 
the time 

All of 
the time 

Nervous 0 1 2 3 4 
Hopeless 0 1 2 3 4 
Restless or Fidgety 0 1 2 3 4 
Depression 0 1 2 3 4 
Everything was an effort 0 1 2 3 4 
Worthless 0 1 2 3 4 

 



 

QUESTIONNAIRE (Vietnamese version) 
BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT 

 
A ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC 

A1 Năm sinh ……………………. 
A2 Giới tính                                                                                                               

Nam 
Nữ 

Khác 

 
1 
2 
3 

A3 Trình độ học vấn cao nhất 
Không biết chữ 

Tiểu học 
Trung học cơ sở 

Trung học phổ thông 
Trường dạy nghề, cao đẳng hoặc cơ sở đào tạo chuyên nghiệp 

Đại học hoặc sau đại học 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

A4 Tình trạng hôn nhân 
Độc thân 

Có người yêu/ bạn đời 
Đã kết hôn 

 
1 
2 
3 

A5 Tỉnh thành 
Tuyên Quang 

Hà Nội 
Quảng Trị 

Đắk Lắk 
Hồ Chí Minh 

 
1 
2 
3 
4 
5 

A6 Khu vực sinh sống 
Thành thị 

Nông thôn 
Vùng núi hoặc ven biển 

 
1 
2 
3 

A7 Sống cùng ai 
Gia đình 

Bạn bè 
Ở một mình 

 
1 
2 
3 

B HÀNH VI SỨC KHỎE VÀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE  
B1 Trong 30 ngày qua, bạn có uống rượu/bia không? 

Có 
Không 

 
1 
2 

B2 Trong 30 ngày qua, bạn có hút thuốc lá không? 
Có 

Không 

 
1 
2 

B3 Tự đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại? 
(Thang điểm 0-100, điểm càng cao sức khỏe càng tốt) 

 
……………………. 

C MÔ HÌNH SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI  
C1 
 

Thời gian sử dụng mạng xã hội mỗi ngày 
1-4 giờ/ngày 
5-8 giờ/ngày 
>8 giờ/ngày 

 
1 
2 
3 

C2 Mục đích sử dụng mạng xã hội  
Trò chuyện với bạn bè 

 
1 



Cập nhật tin tức 
Tìm kiếm lời khuyên 

Chơi trò chơi 
Khác 

2 
3 
4 
5 

C3 Bạn có quan tâm đến bất kỳ chủ đề nào sau đây khi sử dụng mạng xã hội không? 
Vui lòng đánh dấu vào các chủ đề bạn quan tâm: 
 

4) Các chủ đề về tình yêu, giải trí và thể thao  
Tin tức về vợ chồng, ly hôn 

Tin tức về ghen tuông trong hôn nhân 
Tin tức về tình yêu, ngoại tình 

Tin tức về phim mới 
Tin tức về diễn viên/ngôi sao nổi tiếng liên quan đến ngoại tình 

Tin tức về thể thao 
Tin tức về du lịch 

5) Các chủ đề về nghề nghiệp, kinh tế và môi trường 
Tin tức về tuyển dụng lao động 

Tin tức về các ngành nghề hấp dẫn 
Tin tức về mô hình nông nghiệp 

Tin tức về mô hình phát triển kinh tế 
Tin tức về ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế 

Tin tức về tình hình kinh tế của đất nước 
Tin tức về an toàn thực phẩm và vệ sinh 

Tin tức về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu 
6) Các chủ đề về xã hội và tội phạm 

Tin tức về các nhóm giới tính và xu hướng tình dục khác nhau 
Tin tức về giết người và cướp tài sản 

Tin tức về xử lý các vụ tham nhũng và tham ô 
Tin tức về bạo lực và xâm hại tình dục 

C4 Bạn đã bao giờ lo lắng về số lượng bình luận, lượt thích hoặc lượt chia sẻ trên bài đăng của 
mình chưa? 

3. Đã từng 
4. Chưa từng 

C5 Chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội.  
Vui lòng đánh dấu vào các lựa chọn phù hợp với bạn nếu bạn đã từng: 

Chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội 
Công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội 

Gửi ảnh riêng tư theo yêu cầu của người khác qua mạng xã hội 
Tiết lộ tên thật cho người mới quen trên mạng 

Tiết lộ địa chỉ nhà cho người mới quen trên mạng 
Tiết lộ số điện thoại cho người mới quen trên mạng 
Cung cấp mật khẩu cho người mới quen trên mạng 

D CĂNG THẲNG TÂM LÝ 
D1 Thang đo căng thẳng tâm lý (Kessler Psychological Distress Scale 6 items - K6) 

Trong 30 ngày qua, bạn cảm thấy như 
thế nào và với tần suất bao nhiêu? 

Không 
bao giờ 

Đôi 
khi 

Thỉnh 
thoảng 

Phần lớn 
thời gian 

Luôn 
luôn 

Lo lắng 0 1 2 3 4 
Tuyệt vọng 0 1 2 3 4 
Bồn chồn hoặc sốt ruột 0 1 2 3 4 
Trầm cảm 0 1 2 3 4 
Mọi thứ đều khó khăn 0 1 2 3 4 
Cảm thấy vô giá trị 0 1 2 3 4 

 


